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BÁO CÁO

tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật đấu thầu (sửa đổi)


Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến hoàn chỉnh dự án Luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý như sau: 

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) và áp dụng Luật (Điều 3)

- Có ý kiến đề nghị làm rõ thêm cơ sở tỷ lệ là 30% vốn nhà nước và quy định về quy mô vốn nhà nước cho các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước theo mức tuyệt đối bằng tiền là 500 tỷ đồng; có ý kiến đề nghị quy định mang tính nguyên tắc, giao Chính phủ quy định về mức giá trị này theo từng thời kỳ, bảo đảm tính ổn định của Luật. Ý kiến khác đề nghị quy định trong Luật hạn mức cụ thể để tránh tùy tiện.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: khi Quốc hội khóa XI xem xét, thông qua Luật đấu thầu năm 2005, cũng đã có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở tỷ lệ là 30%, đồng thời, đề nghị quy định tỷ lệ vốn nhà nước khác nhau theo các mức khác nhau của tổng mức đầu tư của dự án, như: dưới 10 tỷ đồng thì 30%, dưới 100 tỷ đồng thì 20%, trên mức 100 tỷ đồng thì 10%; hoặc quy định phần vốn nhà nước theo mức giá trị tuyệt đối, đến mức nào phải đấu thầu thì phù hợp hơn. Quốc hội khóa XI đã quyết định: chỉ những dự án sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên mới phải tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

Mặt khác, từ thực tiễn áp dụng Luật đấu thầu năm 2005 cho thấy, có dự án sử dụng vốn nhà nước rất lớn nhưng tỷ lệ phần vốn nhà nước dưới 30% tổng mức đầu tư thì không phải thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu; trong khi đó, có dự án tuy sử dụng vốn nhà nước ít nhưng chiếm trên 30% tổng mức đầu tư của dự án lại phải tuân thủ quy định của Luật. Vì vậy, dự án Luật quy định: đối với dự án sử dụng dưới 30% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư, khi sử dụng một mức vốn nhà nước từ 500 tỷ đồng trở lên, việc lựa chọn nhà thầu cũng phải thực hiện theo quy định của Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật mà không phụ thuộc vào nguồn vốn vì vốn đầu tư phát triển của DNNN cũng là vốn nhà nước, vốn DNNN đi vay nếu không trả được nợ thì cuối cùng Nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm. Có ý kiến đề nghị việc mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, dịch vụ sử dụng vốn nhà nước để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DNNN cũng phải thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu. Do vậy, dự án Luật quy định 2 trường hợp phải tuân thủ quy định về lựa chọn nhà thầu theo Luật này: dự án đầu tư của DNNN và dự án đầu tư do DNNN tham gia góp vốn, trong đó phần vốn góp của DNNN từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt
. 

Đối với trường hợp DNNN có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, kể cả việc mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, dịch vụ sử dụng vốn nhà nước để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DNNN, DNNN có thể chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu hoặc căn cứ vào Luật này, ban hành quy định riêng về lựa chọn nhà thầu; trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc các dự án của DNNN. 
- Có ý kiến cho rằng Luật đấu thầu không điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam ra nước ngoài và dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) của doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật không quy định về dự án sử dụng vốn ODA ra nước ngoài. Đối với dự án FDI của doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy cần thiết quy định trong Luật này, đồng thời đề nghị chỉnh lý dự án Luật theo hướng: khi thực hiện các dự án FDI có sử dụng một phần vốn nhà nước, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật đấu thầu của Việt Nam, khi thực hiện ở ngoài nước thì áp dụng theo Hiệp định mà Việt Nam ký kết với nước tiếp nhận đầu tư và pháp luật của nước đó.

Đối với dự án có sử dụng vốn ODA tại Việt Nam, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị bổ sung tại khoản 3 Điều 3 về quy định việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án Việt Nam có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước và thỏa thuận đó.
Với những tiếp thu, giải trình như trên, Điều 1 của dự án Luật đã được chỉnh lý khá toàn diện theo hướng phân biệt rõ các loại dự án theo hình thức sử dụng vốn nhà nước và chủ thể tiến hành. 
2. Về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (Điều 6)

Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về mối quan hệ giữa nhà thầu với nhà thầu, nhà thầu với chủ đầu tư để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về mối quan hệ giữa các cá nhân có thẩm quyền của nhà thầu và cá nhân có thẩm quyền của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và những cá nhân có quan hệ nhân thân liên quan nhằm ngăn chặn hành vi tiêu cực trong đấu thầu.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trên cơ sở xem xét các mối quan hệ giữa các cá nhân có thẩm quyền trong mối tương quan ảnh hưởng đến yêu cầu về sự minh bạch, công bằng và hiệu quả của việc lựa chọn nhà thầu, dự án Luật đã quy định cụ thể hơn sự độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với nhà thầu, giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. Đồng thời, bổ sung quy định cấm nhà thầu, nhà đầu tư, bên mời thầu, chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đấu thầu có mối quan hệ không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu vào quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu. 

3. Về ưu đãi trong đấu thầu (Điều 15)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định ưu đãi cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sử dụng tỷ lệ nhất định lao động là thương binh hoặc người tàn tật, lao động nữ, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Ý kiến khác đề nghị không nên gắn chính sách xã hội vào việc đấu thầu mà nên để các luật khác quy định; sau khi trúng thầu, nhà thầu sẽ thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định về ưu đãi trong đấu thầu đã được chỉnh lý như tại khoản 2 Điều 15 dự án Luật.
4. Về các trường hợp được phép áp dụng chỉ định thầu (Khoản 1 Điều 23) 

- Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn việc chỉ định thầu vì thực tế thi hành Luật đấu thầu những năm qua cho thấy hình thức chỉ định thầu được áp dụng phổ biến hơn so với các hình thức khác khi lựa chọn nhà thầu
. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu có ưu điểm giúp giảm được thời gian thực hiện đấu thầu. Tuy nhiên, nếu chỉ định nhà thầu không đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thì thời gian triển khai thực hiện dự án sẽ bị kéo dài, làm giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng chỉ định thầu trong những trường hợp đặc biệt; bỏ quy định tại các điểm c, đ và k khoản 1 Điều 17 dự án Luật trình Quốc hội. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể hơn về điều kiện, quy trình, tiêu chí áp dụng chỉ định thầu đối với nhà thầu
, nhà đầu tư
.

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 dự án Luật trình Quốc hội
; đề nghị cụ thể hóa quy định về phạm vi, điều kiện áp dụng và quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tại điểm h khoản 1 Điều 17 dự án Luật trình Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin điều chuyển nội dung quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 dự án Luật trình Quốc hội thành Điều 25 về “mua sắm trực tiếp”; dành một Mục riêng gồm 2 điều quy định về cung cấp dịch vụ công.

- Có ý kiến đề nghị không quy định về hạn mức chỉ định thầu bởi vì quy định như vậy có thể bị lợi dụng để chỉ định thầu thông qua việc chia nhỏ các gói thầu. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, khi tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện những gói thầu đơn giản, gói thầu có giá trị nhỏ, dưới một hạn mức nhất định, cũng cần áp dụng chỉ định thầu để tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, để ngăn ngừa chỉ định thầu tràn lan, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật đã quy định hạn mức chỉ định thầu cụ thể như sau: không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và không quá 200 triệu đồng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên
. Ngoài ra, tại Điều quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu có hành vi cấm chia nhỏ dự án thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu.

5. Về điều kiện tham gia hoạt động đấu thầu đối với cá nhân (Điều 17)

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ các tiêu chí như: am hiểu pháp luật về đấu thầu, có trình độ chuyên môn phù hợp... khi xác định điều kiện của cá nhân tham gia bên mời thầu; có ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện về phẩm chất đạo đức đối với tổ chuyên gia; đề nghị bổ sung tiêu chí độc lập, khách quan, trung thực, liêm khiết và không có xung đột về lợi ích
. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật đã chỉnh sửa các tiêu chí theo hướng cụ thể hơn, theo đó: nhà thầu là cá nhân phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư, phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; cá nhân tham gia trực tiếp và các công việc lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu cũng như tham gia kiểm tra hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 
6. Về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Điều 28-Điều 31) 
- Có ý kiến đề nghị thay quy định phương pháp giá đánh giá thấp nhất bằng phương pháp giá hợp lý, giá sàn.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu xác định cụ thể cho gói thầu thuộc từng lĩnh vực như dự án Luật là phù hợp với thông lệ quốc tế. Phương pháp giá đánh giá quy định tại Luật đấu thầu hiện hành là phương pháp tiên tiến, được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế áp dụng. Do vậy, xin được giữ nguyên nội dung quy định như dự án Luật. 
- Có ý kiến đề nghị khi thực hiện lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất phải áp dụng phương pháp chọn giá cao nhất.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau, phương pháp giá thấp nhất chỉ áp dụng trong lựa chọn nhà thầu. Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất, việc đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ áp dụng phương pháp lợi ích cho xã hội, cho Nhà nước cao nhất
. 

- Có ý kiến đề nghị trong phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu cần quy định cụ thể hơn về cơ chế kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cũng như mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của các thiết bị máy móc của nhà thầu; đề nghị cân nhắc quy định đánh giá năng lực nhà thầu căn cứ theo số năm kinh nghiệm; bổ sung quy định đánh giá việc bảo đảm về mặt công nghệ và môi trường trong tiêu chuẩn đánh giá.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, đây là các vấn đề kỹ thuật được quy định trong mẫu hồ sơ mời thầu. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sẽ quy định chi tiết về nội dung này. 
7. Về việc thực hiện đấu thầu thông qua tổ chức đấu thầu độc lập, chuyên nghiệp (Điều 32)
Có ý kiến đề nghị việc đấu thầu phải tách khỏi chủ đầu tư và chuyển về tổ chức đấu thầu độc lập, chuyên nghiệp thực hiện nhằm xử lý dứt điểm, căn cơ những tiêu cực như thông thầu, quân xanh, quân đỏ. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chương II quy định về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. Theo đó, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp là đại lý đấu thầu chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tập trung; hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

8. Về mua thuốc của các cơ sở y tế (Mục 3, Chương V)

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế
, dự án Luật quy định về mua thuốc của các cơ sở y tế với những nội dung cơ bản sau: các hình thức lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả hình thức đàm phán giá), quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, điều kiện xét duyệt trúng thầu, mua thuốc tập trung. 

Trường hợp các cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu đối với mua thuốc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế thì cơ sở y tế chỉ được thanh toán theo đúng mặt hàng và đơn giá thuốc đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

Đối với một số loại thuốc có ít nhà cung cấp hoặc cần cung cấp ổn định trong thời gian dài, thuốc biệt dược, thuốc sinh học, vắc-xin, thuốc trong thời gian còn bản quyền thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc còn được thực hiện thông qua hình thức đàm phán giá
.
9. Về hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư (Chương VIII)

- Có ý kiến cho rằng Luật đấu thầu không quy định cụ thể về hợp đồng mà chỉ quy định những nội dung chính của hợp đồng kèm theo hồ sơ mời thầu khi tiến hành lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý Chương về Hợp đồng của dự án Luật tương ứng theo hợp đồng với nhà thầu và hợp đồng với nhà đầu tư, bao gồm các điều mang tính nguyên tắc quy định về ký kết hợp đồng, loại hợp đồng, hồ sơ hợp đồng, điều kiện ký kết, bảo đảm thực hiện hợp đồng và nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng. 

- Có ý kiến đề nghị không quy định về việc điều chỉnh giá hợp đồng để tránh tình trạng điều chỉnh tùy tiện, làm tăng tổng mức đầu tư.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau, theo thông lệ quốc tế, hiện có các loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Tùy theo tính chất mỗi gói thầu mà chủ đầu tư chọn lựa loại hợp đồng phù hợp, trình người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn hợp đồng trọn gói có ưu điểm là giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhưng có nhược điểm là các dự phòng về yếu tố giá đều được tính toán vào giá hợp đồng, tạo ra tình trạng giá ảo do nhà thầu tham dự đấu thầu luôn chào giá ở mức cao để tránh rủi ro
; hơn nữa, không thể áp dụng loại hợp đồng trọn gói cho mọi gói thầu. Thực tiễn trong nước và quốc tế cũng cho thấy, việc điều chỉnh hợp đồng là đòi hỏi khách quan. 

Tuy nhiên, để ngăn chặn sự tùy tiện trong điều chỉnh hợp đồng, nhất là điều chỉnh giá hợp đồng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án Luật đã được chỉnh lý theo hướng có các nguyên tắc chặt chẽ trong việc điều chỉnh giá hợp đồng, cụ thể như sau: (1) việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực; (2) giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt, đồng thời bảo đảm không làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt; (3) chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ nêu trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh. 

- Có ý kiến đề nghị quy định loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm đối với tư vấn thiết kế như Luật đấu thầu hiện hành
.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về hình thức giá hợp đồng theo tỷ lệ % đối với tư vấn thiết kế như Luật đấu thầu hiện hành trên thực tế thường bị nhà thầu tư vấn thiết kế lợi dụng để nâng dự toán công trình nhằm hưởng phí thiết kế cao bằng cách thiết kế công trình trên mức an toàn yêu cầu, sử dụng vật tư, vật liệu đắt tiền, có tiêu chuẩn kỹ thuật cao không cần thiết, không phù hợp với loại và cấp công trình, công năng sử dụng... gây lãng phí vốn, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Dự án Luật được chỉnh lý theo hướng bỏ quy định hình thức giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm nhằm để hạn chế việc lợi dụng. 
10. Về các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm (Chương XI)
- Có ý kiến đề nghị khi phát hiện hành vi cấu kết, thông đồng trong đấu thầu thì phải xử lý ngay mà không cần phải chứng minh hành vi đó có làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia hay không. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh lý theo hướng bổ sung hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; quy định thống nhất về các hành vi thông thầu; quy định về các hành vi gian lận, cản trở; quy định cụ thể hơn về các hành vi bị cấm trong đấu thầu. 

- Có ý kiến cho rằng trong mối quan hệ quản lý hành chính, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật hành chính. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định người có thẩm quyền (tức người có quyền quyết định đầu tư dự án, mua sắm
) cũng có quyền xử phạt nhất định trong mối quan hệ kinh tế, dân sự.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, cơ chế ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cần được quy định trong Luật đấu thầu và các luật hiện hành về hình sự, dân sự, xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự án Luật quy định nguyên tắc chung về xử lý vi phạm trong đấu thầu như sau: người nào có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự; trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại
. 

Đồng thời, để tăng tính phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hơn các hành vi vi phạm trong đấu thầu, dự án Luật bổ sung quy định hình thức xử phạt trong mối quan hệ kinh tế, dân sự, cụ thể: người có thẩm quyền có quyền quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban dân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành
.
11. Về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (Mục 1, Chương XII)

- Có ý kiến đề nghị giao một cơ quan độc lập giải quyết những vướng mắc trong đấu thầu. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau, dự án Luật trình Quốc hội quy định người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu là chủ đầu tư và người có thẩm quyền; so với Luật đấu thầu hiện hành, mô hình này đã lược bỏ cấp bên mời thầu nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi kết quả giải quyết kiến nghị do các nhà thầu thường không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị mà bên mời thầu đưa ra. Tuy nhiên, quá trình đấu thầu theo phân cấp từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến ký hợp đồng phần lớn đều do chủ đầu tư tổ chức thực hiện và chủ đầu tư cũng đồng thời là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu; như vậy, người hay cơ quan giải quyết kiến nghị chưa độc lập với cá nhân, tổ chức được kiến nghị, dẫn đến tình trạng khép kín trong giải quyết kiến nghị. Do đó, để bảo đảm tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết kiến nghị, dự án Luật đã được chỉnh lý theo hướng: ngoài cấp chủ đầu tư và người có thẩm quyền, giao cho cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu là bên độc lập với chủ đầu tư cũng như độc lập với người có thẩm quyền chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

- Có ý kiến cho rằng, cần bổ sung cơ chế trọng tài tham gia giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: theo quy định hiện hành, việc sử dụng cơ chế trọng tài để giải quyết tranh chấp chỉ được tiến hành khi có sự thỏa thuận của các bên liên quan. Tuy nhiên, trong giai đoạn đấu thầu, hợp đồng chưa được ký kết nên không thể quy định về việc sử dụng trọng tài để giải quyết kiến nghị. Quy định như vậy cũng là phù hợp với thông lệ quốc tế, trường hợp có kiến nghị thì kiến nghị sẽ được giải quyết tại một cơ quan hành chính độc lập hoặc cơ quan tư pháp độc lập. Do đó, xin được quy định như trong dự án Luật trình Quốc hội. 

12. Về cơ chế kiểm tra của người có thẩm quyền trước khi kết quả đấu thầu được phê duyệt 

Có ý kiến cho rằng, dự án Luật quy định quyền của chủ đầu tư quá lớn, dẫn đến đấu thầu khép kín, dễ gây ra tiêu cực; đề nghị bổ sung quy định việc kiểm tra của người có thẩm quyền về kết quả đấu thầu trước khi chủ đầu tư phê duyệt.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, để tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp mạnh cho các chủ đầu tư gắn với đơn giản hóa thủ tục đấu thầu, dự án Luật đã quy định rõ về quyền của chủ đầu tư, gắn với trách nhiệm cá nhân và bổ sung chế tài xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này; đồng thời, quy định chặt chẽ trách nhiệm của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu trong quá trình đấu thầu và triển khai thực hiện gói thầu
. Do vậy, xin được giữ nội dung quy định như dự án Luật trình Quốc hội.

Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu nhiều ý kiến cụ thể khác; rà soát, chỉnh lý về bố cục, kỹ thuật văn bản dự án Luật; đồng thời chỉ đạo chuẩn bị, hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật (gửi kèm theo).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Các đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, KT.
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� Điểm b khoản 1 Điều 1 dự án Luật


� Theo số liệu tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, bao gồm cả đầu tư phát triển và chi thường xuyên năm 2011 là 70%, năm 2012 là 73% so với tổng số gói thầu


� Khoản 2 Điều 23 dự án Luật


� Khoản 3 Điều 23 dự án Luật


� Điểm g khoản 1 Điều 17 dự án Luật trình Quốc hội quy định: “1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:... g) Gói thầu mua sắm hàng hóa có nội dung, tính chất tương tự và quy mô không vượt so với gói thầu mà trước đó đã đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng chỉ định thầu không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, thời hạn từ khi ký hợp đồng gốc đến ngày phê duyệt kết quả chỉ định thầu không quá sáu (06) tháng và chỉ áp dụng đối với nhà thầu đã trúng thầu trước đó”


� Mục 4 Chương V dự án Luật


� Hạn mức này thấp hơn nhiều hơn so với quy định của phát luật hiện hành. Luật đấu thầu năm 2005 quy định được áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp dưới 1 tỷ đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Luật số 38/2012/QH đã bỏ quy định này, giao Chính phủ quy định về hạn mức chỉ định thầu. Trên cơ sở đó, ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng, quy định hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu là 5 tỷ đồng; đối với gói thầu tư vấn là 3 tỷ đồng; đối với gói thầu mua sắm hàng hoá là 2 tỷ đồng


� Các điều 28, 29 và 30 dự án Luật trình Quốc hội


� Ví dụ như: phí dịch vụ thấp nhất, phần đóng góp của Nhà nước thấp nhất…


� Nghiên cứu Sổ tay hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (WB) về Mua sắm hàng hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; tham khảo Luật của Na Uy, Đức…


� Điều 52 dự án Luật


� Các nước là thành viên của Hiệp định Mua sắm Chính phủ trong khuôn khổ WTO (GPA)


� Theo tư vấn của chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), sử dụng hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hạn chế điều chỉnh giá sẽ giúp giá hợp đồng ít biến động nhưng có thể dẫn đến các tác động tiêu cực như: giá dự thầu cao hơn do nhà thầu phải đưa vào dự phòng, giảm cạnh tranh, dễ dẫn đến nhà thầu bỏ không thực hiện hợp đồng nếu giá biến động nhiều và chủ đầu tư có thể sẽ phải trả nhiều tiền nếu muốn điều chỉnh phạm vi hợp đồng


� Điều 52 Luật đấu thầu năm 2005


� Khoản 37 Điều 4 dự án Luật


� Điểm a khoản 1 Điều 90 dự án Luật


� Khoản 2 Điều 90 dự án Luật


� Mục 1 Chương IX dự án Luật
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